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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở 

và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 xã Hoằng Trung 

 

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Hoằng Hoá về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; kế hoạch số 

45/KH-UBND ngày 12/02/2023 của UBND xã Hoằng Trung về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023.  

UBND xã Hoằng Trung báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 thông qua các 

nội dung sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN TRIỂN KHAI 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản h  ng d n 

thi hành;  ế hoạch số 18/ H-UBND ngày 03/02/2023 về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; c p xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tr n địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm 2023. 

UBND xã thực hiện thông qua các văn bản cụ thể nh  sau: 

-  ế hoạch số 20/ H-UBND ngày 19/01/2023 của UBND xã Hoằng Trung 

về triển khai công tác PBGD pháp luật năm 2023; 

-  ế hoạch số 45/ H-UBND ngày 22/02/2023 về triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023; 

-  ế hoạch số 134/ H-UBND ngày 12/5/2023 về hoạt động của Tuy n 

truyền vi n pháp luật năm 2023; 

- Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 16/7/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Trung về việc kiện toàn Tuy n truyền vi n pháp luật; 

- Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Trung về việc kiện toàn Tuy n truyền vi n pháp luật; 

-  ế hoạch số 167/KH-UBND ngày 09/6/2023 tổ chức tổng kết 10 năm thi 

hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

-  ế hoạch số 191/ H-UBND ngày 21/6/2023 về tổ chức hội nghị phổ 

biến, giáo dục pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập hu n kỹ năng cho 

tuy n truyền vi n pháp luật; hòa giải vi n ở cơ sở năm 2023 và tổng kết 10 năm 

thi hành luật Hòa giải ở cơ sở. 

-  ế hoạch số 212/ H-UBND ngày 07/7/2023 về triển khai thi hành Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở tr n địa bàn xã; 



2 

-  ế hoạch số 225/ H-UBND ngày 17/7/2023 về triển khai tuy n truyền, 

phổ biến các luật, Nghị quyết m i đ ợc Quốc hội khóa XV thông qua tại  ỳ họp 

thứ 4, kỳ họp b t th ờng lần thứ hai. 

-  ế hoạch số 337/KH-UBND ngày 01/11/2023 về h ởng ứng “Ngày pháp 

luật N  c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; 

-  ế hoạch số 338/KH-UBND ngày 02/11/2023 về triển khai tuy n truyền, 

phổ biến các luật, Nghị quyết m i đ ợc Quốc hội khóa XV thông qua tại  ỳ họp 

thứ 5. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 

1.1. Xây dụng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDLP 

-  ế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/4/2023 của Chủ tịch UBND xã về 

việc hoạt động của tuy n truyền vi n pháp luật năm 2023; 

- Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 16/7/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Trung về việc kiện toàn Tuy n truyền vi n pháp luật; 

- Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Trung về việc kiện toàn Tuy n truyền vi n pháp luật; 

- Ngày 28/6/2023 công chức T  pháp - Hộ tịch phối hợp v i phòng T  

pháp huyện đã tổ chức đã bồi d ỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuy n truyền 

vi n pháp luật: Nhằm cũng cố kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật m i, 

nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 1.2. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  

 - Về nội dung tuy n truyền, phổ biến pháp luật:  Tổ chức quán triệt các 

Luật, Nghị quyết m i đ ợc Quốc hội khóa XV thông qua trong năm 2022 và 

2023 (thực hiện theo  ế hoạch ri ng); Triển khai thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

theo nhiệm vụ đ ợc Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; luật Hòa giải ở cơ sở; 

quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ t  ng Chính phủ ban hành 

Quy định về xã, ph ờng, thị tr n đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các ch ơng trình 

phối hợp, đề án về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở theo h  ng tăng c ờng công tác 

quản lý nhà n  c cụ thể các văn bản sau: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức 

chính quyền địa ph ơng ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa ph ơng; Luật Thi đua, 

khen th ởng; Luật Ng ời lao động Việt Nam đi làm việc ở n  c ngoài theo hợp 

đồng; Luật Trách nhiệm bồi th ờng của nhà n  c; Luật Chăn nuôi; Luật Lâm 

nghiệp; Luật Đ t đai; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật  hiếu nại; Luật Tố 

cáo; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Giao thông đ ờng bộ; Luật 

Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Nhà ở; Luật 

Nuôi con nuôi; Luật Ng ời khuyết tật; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật 

Phòng, chống ma túy; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Phòng, chống tác hại 

của r ợu, bia; Bộ luật Lao động; Luật Dân quân tự vệ; Luật Môi tr ờng; Luật 

Hợp tác xã; Pháp lệnh ng ời có công v i cách mạng, Pháp lệnh thực hiện dân chủ 

xã, ph ờng, thị tr n; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

t  ng Chính phủ quy định về xã, ph ờng, thị tr n đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
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Thông t  số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ tr ởng Bộ T  pháp h  ng 

d n thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ t  ng Chính phủ quy định 

về xã, ph ờng, thị tr n đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các văn bản pháp luật quy 

định về xây dựng nông thôn m i nâng cao, nông thôn m i kiểu m u; các văn bản 

h  ng d n thi hành; Các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định m i đ ợc Quốc hội 

thông qua sẽ đ a vào ch ơng trình phổ biến, giáo dục tiếp theo. 

 - Các hình thức phố biến: Tuy n truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, 

trang thông tin điện tử v i số l ợt tuy n truyền là 56 l ợt, trích lọc thông qua một 

số văn bản pháp luật m i. Các văn bản pháp luật m i; luật phòng chống tham 

nhũng; luật tiếp cận thông tin; luật trợ giúp pháp lý; luật tiếp công dân; Luật Hòa 

giải, các văn bản h  ng d n về hòa giải ở cơ sở; Luật Đ t đai; luật Nghĩa vụ quân 

sự và các nghị định thi hành; các chính sách có hiệu lực trong tháng 3,6 8,9; mục 

đích và ý nghĩa ngày pháp luật Việt Nam; Tuy n truyền thông qua hội nghị Ngày 

26/4/2023 công chức chỉ huy tr ởng, Bí th  đoàn thanh ni n tuy n truyền Luật 

Dân quân tự vệ, luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản h  ng d n thi hành cho đối 

t ợng t ợng lực l ợng dân quân tự vệ, ban ch p hành các chi hội ở cơ sở, số 

l ợng 65 ng ời tham gia; ngày 28/6/2023 công chức T  pháp phối hợp v i phòng 

T  pháp huyện về tuy n truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 

2022; bồi d ỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuy n truyền vi n pháp luật và Hòa giải 

vi n ở cơ sở v i số l ợng 84 ng ời tham gia; 12/5/2023 và ngày 30/10/2023 công 

chức Tr ởng công an xã phối hợp v i tr ờng Trung học phổ thông Hoằng Hóa cơ 

sở 2 tổ chức tuy n truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đ ờng v i số 

buổi là 02 buổi về luật an toàn giao thông, bạo lực học đ ờng, ma túy và phòng 

cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ. 

1.3. Triển khai hƣởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) 

-  ế hoạch số 337/KH-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Trung về H ởng ứng “Ngày Pháp luật n  c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2023. 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu: 

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực h ởng ứng Ngày 

Pháp luật n  c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Tích cực h ởng ứng Ngày Pháp luật n  c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao 

hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.  

Chủ động tìm hiểu, g ơng m u tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, vi n chức, ng ời lao động.  

Vị trí treo tại: Trục đ ờng Trung Xuân gần tr ờng Tiểu học và công sở 

UBND xã. 

 Tuy n truyền tr n trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở: 

Nội dung bài truy n truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. 

2.  Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
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- Ngày 02/3/2023 UBND xã đã ban hành  ế hoạch số 45/ H-UBND về 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2023. 

- Hoàn thiện tổng hợp các ti u chí theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ t  ng Chính phủ quy định về xã, ph ờng, thị tr n đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông t  09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của bộ 

T  pháp về h  ng dân thi hành Quyết định số 25. 

-  inh phí dành cho công tác chuẩn tiếp cận pháp luật.Hàng năm trong dự 

toán ngân sách xã đã bố trí kinh phí dành cho công tác tiếp cận pháp luật 

2.000.000đ/năm. 

3. Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành; kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở. 

Để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về thi  hành Luật 

hòa giải cơ sở tr n địa bàn xã tr n cơ sở  ế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, 

UBND xã đã th ờng xuy n h  ng d n, đôn đốc việc tổ chức thi hành Luật hòa 

giải của nhân dân tr n địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức 

trong cán bộ, công chức và nhân dân tr n địa bàn xã về tầm quan trọng của công 

tác thi hành Luật hòa giải cơ sở, ý nghĩa và sự cần thiết đổi m i công tác này. 

Chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai kịp thời về công tác hoà giải ở 

cơ sở ngay từ đầu năm và tổ chức thực hiện  ế hoạch triển khai thi hành Luật 

Hòa giải ở cơ sở của địa ph ơng; phối hợp v i Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt 

Nam xây dựng kế hoạch về tổ chức kiện toàn, bổ sung hòa giải vi n cho phù hợp 

v i Luật Hòa giải và tình hình thực tế tại địa ph ơng. Đã triển khai đến toàn thể 

cán bộ thông qua cuộc họp mở rộng của UBND xã để cán bộ, công chức nắm bắt 

thực hiện có hiệu quả. 

Hoạt động của tổ hòa giải tr n địa bàn xã có 7 tổ và 44 hòa giải vi n Trong 

đó (nam 32, nữ 12). Đồng chí tr ởng ban công tác mặt trận thôn làm công tác tổ 

tr ởng tổ hòa giải; số vụ việc tiếp nhận hòa giải là không vụ; c p phát sổ theo dõi 

hoạt động hòa giải ở cơ sở cho 07/07 tổ; c p phát tài liệu về Luật hòa giải ở cơ sở, 

nghị định số 15/2014-NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật hòa giải; quy trình, các b  c tiến hành hòa giải; thông t  li n tịch 

số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà n  c thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở; sổ sách ghi chép theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; sổ ghi bi n bản hòa 

giải ở cơ sở. 

Ngày 28/6/2023 công chức T  pháp phối hợp v i phòng T  pháp huyện tổ  

bồi d ỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Hòa giải vi n ở cơ sở v i số l ợng 84 ng ời 

tham gia.  

4. Kinh phí dành cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

 inh phí dự toán đầu năm dành cho công tác tuy n truyền 5.000đ, đã chi 

thực hiện 4.600.000đ (thực hiện 92%). 

 inh phí dự toán đầu năm dành cho công tác hòa giải tiếp cận pháp luật 

5.000đ, đã thực hiện chi 3.200.000đ (thực hiện 64%). 
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 IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 Tiếp tục tăng c ờng triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; 

luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản h  ng d n thi hành; quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ t  ng Chính phủ quy định về xã, 

ph ờng, thị tr n đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

Tr n đây là nội dung báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp; hòa 

giải cơ sở và tiếp cận pháp luật năm 2023 xã Hoằng Trung, báo cáo c p tr n xem 

xét tổng hợp. 

 

Nơi nhận:      
            

- Phòng T  pháp (b/c);   

- CT-PCT UBND xã; 

- Tuy n truyền vi n PL;            

- L u: VT, TP.                                                                                           

 

 

                   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Tý 

 



Phụ lục 02 

 (Kèm theo Công văn số 3198/ UBND-TP ngày 03 tháng 11năm 2023 của UBND huyện Hoằng Hóa) 

 

HÌNH THỨC, MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

TT 
Tên hình thức, mô 

hình 

Số QĐ thành lập; 

ngày, tháng, năm, cơ 

quan ban hành quyết 

định 

Số lƣợng 

hội viên 

Quy chế hoạt động 

(Số, ngày, tháng, năm ban 

hành) 

Trong quy chế có nội dung PBGDPL 

không (có ghi có, không ghi không) 

Tóm tắt kết quả hoạt động 

của mô hình trong năm 2023 

01 Mô hình câu lạc bộ 

“Tuyên truyền pháp luật 

vệ sinh môi trường” 

thôn Trinh Hà, xã 

Hoằng Trung 

Quyết định số 62 /QĐ-

UBND ngày 16 tháng 9 

năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Hoằng 

Trung 

20 

Quy chế hoạt động (Ban hành 

theo Quyết định số 62 /QĐ-

UBND ngày 16/9/2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Hoằng Trung) 

Có thể hiện nội dung tập hu n 

kiến thức pháp luật về công 

tác vệ sinh môi tr ờng 

 

- Về nhân sự ban điều hành và 

số l ợng hội vi n đ ợc ổn 

định. 

- Kết quả hoạt động trong năm 

duy trì và làm tốt công tác 

tuyên truyền pháp luật về công 

tác vệ sinh mội tr ờng của 

thôn đã đạt nông thôn m i kiểu 

m u năm 2022. 

02 Mô hình câu lạc bộ 

“Tuyên truyền pháp luật 

vệ sinh môi trường” 

thôn Tự Nhiên, xã 

Hoằng Trung 

Quyết định số 18 /QĐ-

UBND ,ngày 05 tháng 3 

năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Hoằng 

Trung 

25 

Quy chế hoạt động (Ban hành 

theo Quyết định số 18 /QĐ-

UBND ngày 05/3/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Hoằng Trung) 

Có thể hiện nội dung tập hu n 

kiến thức pháp luật về công 

tác vệ sinh môi tr ờng 

 

- Câu lạc bộ “Tuyên truyền 

pháp luật vệ sinh môi tr ờng” 

thôn Tự Nhiên đi vào hoạt 

động có hiệu quả. 

- Năm 2023 thôn ph n đ u 

hoàn thành tiêu chí thôn kiểu 

m u năm 2023. 
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Phụ lục 03 

 (Kèm theo Công văn số 3198/ UBND-TP ngày 03 tháng 11năm 2023 của UBND huyện Hoằng Hóa) 

 

KẾT QUẢ PHỐI HỢP VỚI CÁC NHÀ TRƢỜNG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL NĂM 2023 

 

TT Số cuộc tuyên 

truyền 

Nội dung tuyên truyền Địa điểm tuyên 

truyền 

Số ngƣờng 

tham gia 

Cơ quan, đơn vị phối hợp 

01 Ngày 12/5/2023 Tuyên truyền các nội dung liên quan 

các hành vi vi phạm pháp luật về cố ý 

gây th ơng tích, giết ng ời, đánh nhau, 

bạo lực học đ ờng, ch p hành các quy 

định của pháp luật về Luật ATGT 

Tr ờng THCS  200 Tr ờng THCS, Công an xã  

02 Ngày 30/10/2023 Tuyên truyền luật ATGT, bạo lực học 

đ ờng; phòng chống ma túy; h  ng 

d n kỹ năng PCCC cho cán bộ, giáo 

viên, học sinh,   

Tr ờng THPT 

Hoằng Hóa cơ 

sở 2 

300 Tr ờng THPT hoằng Hóa cơ sở 

2, Công an xã, Phụ nữ, Đoàn 

thanh niên 
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